
DANH  SÁCH THI NGÀY 25/03/2013  VÀ VỊ  TRÍ CHỖ NGỒI 

ĐỢT 2: 48 SINH VIÊN 

VỊ TRÍ 

CHỖ 

NGỒI 

HỌ TÊN MSSV CHỨC VỤ E-MAIL KHOA 

1.  Nguyễn Tự Thuật 12520735  yamadaken93@gmail.c

om 

KHMT 

2.  Đặng Anh Tuấn 12520479 ủy viên Hội anhtuan.knight@gmail,

com 

CNPM 

3.  Nguyễn Thanh Nam  12520276  NgNamUIT@gmail.co

m 

MMT&TT 

4.  Đỗ Thị Thanh Ngân 11520243 Ủy viên 

BCH LCH 

HTTT, Ủy 

viên BCH 

Chi Hội 

HTTT 06 

wendy141293@gmail.

com 

HTTT 

5.  Lâm Duy Thắng 12520704 Uỷ Viên oh_shit_0094@yahoo.c

om 

KTMT 

6.  Nhan Đạo Toàn 12520446  ndt.vn7@gmail.com MMT&TT 

7.  Lê Minh Trạng 12520452  12520452@gm.uit.edu.

vn 

CNPM 

8.  Phạm Hoàng Long 12520242  neomatrixpro92@yaho

o.com.vn 

MMT&TT 

9.  phạm thế tài 11520341  phamthetai.cntt@gmail

.com 

KTMT 

10.  Trương Văn Linh 11520207 UV Ban 

chấp hành 

chi hội 

MMT06 

truongvanlinh2012@g

mail.com 

MMT&TT 

11.  Phạm Anh Đại 12520048  phamanhdaiqn@gmail.

com 

CNPM 

12.  NGUYỄN NGỌC 

LÂM 

11520200  ngoclam_qn2006@yah

oo.com 

KTMT 

13.  Lê Hồng Thái 12520385  hongthai0101@gmail.c

om 

MMT&TT 

14.  Phan Thị Kim Nên 12520877  thanhnhien69@gmail.c

om 

KHMT 

15.  Lê Ngọc Thạch 11520356 UV BCH vietnam120793@gmail

.com 

MMT&TT 



16.  Hồ Quang Khải 12520795 Ủy viên Chi 

Đoàn 

HTTT07 

hwk94uit@gmail.com HTTT 

17.  Bùi Nguyễn Mạnh 

Tuấn 

11520451  buinguyen.manhtuan20

11@gmail.com 

MMT&TT 

18.  Nguyễn Lê Hậu 11520100  nguyenlehau.uit@gmai

l.com 

KHMT 

19.  Lê Nguyễn Hải 

Phong 

12520315 Bí thư Chi 

Đoàn 

ANTT01 

lnhphong@gmail.com MMT&TT 

20.  Nguyễn Trọng Tuấn 12520484  12520484@gm.uit,edu,

vn 

CNPM 

21.  Nguyễn Hữu Thọ 12520419  nghtho94@gmail.com MMT&TT 

22.  Nguyễn Tân Quí 

Long 

11520593  ngtanquilong@gmail.c

om 

KHMT 

23.  Trương Thành Diện 12520071  truongthanhdien.uit@g

mail.com 

MMT&TT 

24.  Phạm Đình Hải 11520547  phdinhhai@gmail.com HTTT 

25.  Trần Đại Dương 11520537  duong.uitce@gmail.co

m 

KTMT 

26.  Đoàn Vũ Long 12520237 chi hội 

trưởng 

ANTT 

longsatara@gmail.com MMT&TT 

27.  Phạm Tăng Tùng 11520462 Ủy viên Chi 

Đoàn 

11520462@aep.uit.edu

.vn 

HTTT 

28.  Lê Xích Long 12520238  ruadual1234@gmail.co

m 

MMT&TT 

29.  Vũ Phú Thức 11520399  11520399@aep.uit.edu

.vn 

HTTT 

30.  Dương Quốc Tín 12520527 Lớp phó 

ANTT 

12520527@gm.uit.edu.

vn 

MMT&TT 

31.  Nguyễn Thành Phú 11520287  yukisomakio@gmail.c

om 

HTTT 

32.  Lê Duy Mạnh 12520255  manh12994@gmail.co

m 

MMT&TT 

33.  Lưu Trương Anh 

Quân 

12520336 Ủy viên chi 

đoàn CNPM 

quanlta336@gamil.co

m 

CNPM 

34.  Nguyễn Duy Ý 12520523  duyy.uit@gmail.com MMT&TT 

35.  Vũ Phúc Minh Huy 12520608 Chi hội phó huyminh747hp@gmail.

com 

KTMT 

36.  Nguyễn Thành 

Nguyên 

12520293  antttom@gmail.com MMT&TT 



37.  Nguyễn Hoàng 12520153  hoang2794@yahoo.co

m 

MMT&TT 

38.  Phạm Thanh Quân 12520338  12520338@gm.uit.edu.

vn 

CNPM 

39.  Nguyễn Phi Dũng  12520089  nguyenphidungit@gma

il.com 

MMT&TT 

40.  Bùi Ngọc Bảo 11520018  buingocbao2201@gma

il.com 

HTTT 

41.  Đỗ Đăng Khoa 12520202  dangkhoa_do94@yaho

o.com 

MMT&TT 

42.  Phan Quốc Quang 11520308 UV BCH  pquocquang1102@gma

il.com 

MMT&TT 

43.  Lâm Quốc Dũng 12520083  tklqd2502@gmail.com CNPM 

44.  Phạm Minh Sang 12520352  devilhunter_2009@yah

oo.com 

MMT&TT 

45.  Huỳnh Trương Văn 

Thìn 

11520382 UV BCH 

LCH 

huynhthin2009@gmail.

com 

KTMT 

46.  Đặng Minh Trí 12520980  12520980@gm.uit.edu.

vn 

MMT&TT 

47.  Lương Triều Vũ 11520491 Ủy viên 

BCH 

ltvu872003@gmail.co

m 

CNPM 

48.  Lê Minh Tâm 12520369  12520369@gm.uit.edu.

vn 

MMT&TT 

 

BTC Thủ lĩnh sinh viên UIT 

*Lưu ý: Yêu cầu các bạn có mặt lúc 15h30 

 Do số lượng đăng kí khá đông, nên BTC quyết định tổ chức thêm 1 ngày thi đấu 

vòng sơ loại. Những bạn nào đã đăng kí, nhưng chưa có tên trong danh sách thi 

ngày 25/3 sẽ tham gia thi vào ngày 26/3/2013. 


